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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 2/11/2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, MƯA LŨ (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin lũ trên các sông Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Gia Lai, Kon Tum:

Lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Kon Tum đang xuống; các sông ở Quảng Nam, từ Bình Định đến Khánh Hòa và Gia Lai đang lên. 
 Dự báo: Trong 12 giờ tiếp theo lũ trên các sông ở Quảng Nam, từ Bình Định đến Khánh Hòa và Gia Lai tiếp tục lên; các sông ở Hà Tĩnh đến Huế, Quảng Ngãi, Kon Tum tiếp tục xuống. Mực nước cụ thể tại một số trạm chính như sau: 
	TT
	Sông
	Trạm
	Mực nước hiện tại (m)
	Mực nước dự báo (m)

	
	
	
	04h 03/11
	Mức BĐ
	12h tiếp theo
	Mức BĐ

	1
	Ngàn Sâu
	Chu Lễ
	12,87
	<BĐ3 0,72m
	12,40
	>BĐ2 0,40m

	2
	Kiến Giang
	Lệ Thủy
	2,41
	>BĐ2 0,21m
	2,10
	<BĐ2 0,10m

	3
	Vu Gia
	Ái Nghĩa
	7,95
	<BĐ2 0,05m
	8,10
	>BĐ2 0,10m

	4
	Trà Khúc
	Trà Khúc
	4,01
	>BĐ1 0,51m
	3,50
	BĐ1

	5
	Vệ
	Sông Vệ
	3,39
	<BĐ2 0,11m
	3,00
	>BĐ1 0,50m

	6
	Kôn
	Thạch Hòa
	7,70
	<BĐ3 0,3m
	8,20
	>BĐ3 0,20m

	7
	Kỳ Lộ
	Hà Bằng
	10,94
	>BĐ3 1,44m
	11,50
	>BĐ3 2,00m

	8
	Ba
	Ayunpa
	154,29
	<BĐ2 0,21m
	154,80
	>BĐ2 0,30m


2. Tin mưa lớn diện rộng ở Trung và Nam Bộ và cảnh báo gió mạnh trên biển:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu kết hợp với gió Đông trên cao nên từ ngày 3/11 đến hết ngày 4/11 ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 100-250mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m.
3. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

- Thanh Hóa - TT Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa.
- Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. 

- Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 01/11 đến 19h00’ ngày 02/11, các tỉnh khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70÷100mm; các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Riêng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, Gia Lai và Đắc Lắc có mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	A lưới (Quảng Trị)
	202 mm
	
	Vĩnh Sơn (Bình Định)
	271 mm

	Thượng Nhất (T.T. Huế)
	279 mm
	
	Vân Canh (Bình Định)
	175 mm

	A Lưới (T.T. Huế)
	183 mm
	
	Sông Cầu (Phú Yên)
	255 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	193 mm
	
	Phú Lâm (Phú Yên)
	164 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	152 mm
	
	An Khê (Gia Lai)
	206 mm

	Hoài Ân (Bình Định)
	163 mm
	
	M’Drak (Đắc Lắc)
	126 mm


4.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 2/11 đến 7h00’ ngày 03/11, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 20 -50 mm các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có mưa lớn hơn như:

	Quy Nhơn (Bình Định)
	80 mm
	
	Ayunpa (Gia Lai)
	119 mm

	Sơn Hòa (Phú Yên)
	100 mm
	
	Eahleo (Đắk Lắc)
	86 mm

	Tuy Hòa (Phú Yên)
	86 mm
	
	Mdrak (Đắk Lắc)
	141 mm

	An Khê (Gia Lai)
	155 mm
	
	
	


4.3. Lượng mưa đợt: 
Tổng lượng mưa 4 ngày: Từ 19h00’ ngày 29/10 đến 19h00’ ngày 02/11, đối với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến từ 200-300mm; tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 30/10 đến 19h00’ ngày 02/11, đối với các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, Bình Thuận và Gia Lai phổ biến từ 150-250mm (tập trung chủ yếu trong ngày 01/11 và 02/11), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	315 mm
	
	Đầu Mầu (Quảng Trị)
	490 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	606 mm
	
	A Lưới (TT.Huế)
	428 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	534 mm
	
	Thượng Nhật (Huế)
	653 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	557 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	606 mm

	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	422 mm
	
	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	379 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	815 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	380 mm

	Minh Hóa (Quảng Bình)
	524 mm
	
	Hoài Ân (Bình Định)
	404 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	966 mm
	
	Vĩnh Sơn (Bình Định)
	429 mm

	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	506 mm
	
	Sông Cầu (Phú Yên)
	399 mm

	
	
	
	An Khê (Gia Lai)
	342 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG NAM BỘ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, mực nước cao nhất ngày 01/11, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,68m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,53m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động, lúc 7h00 ngày 02/11: 111,47m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 06/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,55m; tại Châu Đốc ở mức 2,40m. Trong 24h tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài tăng và ở mức 111,58m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi, tình hình hồ chứa thủy lợi cập nhật đến ngày 02/11/2016 như sau:
- Các hồ chứa ở khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 70-90% dung tích thiết kế.
- Các hồ chứa ở khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 70 - 90% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Tây Trác 100%, Cống Khê 100%, Duồng Cốc 101%, Bỉnh Công 102% (Thanh Hóa); Vực Mấu 101% (Nghệ An); Vực Trống  100%, Khe Cò 107% (Hà Tĩnh); Tiên Lang 101% (Quảng Bình); Trung Chi 97%, Khe Mây 97% (Quảng Trị); Hòa Mỹ 101% (Thừa Thiên Huế).

- Tại Nghệ An: Tỷ lệ trữ trung bình đạt 85% so với DTTK. Hồ Vực Mấu (có cửa van) đang xả tràn để duy trì MNDBT; 500/623 hồ có tràn tự do đã đầy nước.

- Tại Hà Tĩnh: Các hồ trên 100 triệu m3 đạt mức cao: Kẻ Gỗ 319,2/345 triệu m3 đạt 93%, Sông Rác 113, 6/124,5 triệu m3 đạt 91%. Hầu hết các hồ chứa có tràn tự do đã đầy nước hoặc đang tràn; 6/7 hồ có cửa van (Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng sông Trí, Kim Sơn, Bộc Nguyên, Tàu Voi) đang vận hành xả lũ.

- Tại Quảng Bình: Tỷ lệ trữ trung bình đạt trên 90% so với DTTK; cơ  bản các hồ chứa có tràn tự do đã đầy nước hoặc đang tràn; 2/6 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Rào Đá, Phú Hòa).

- Tại Quảng Trị: Tỷ lệ trữ trung bình đạt 85% so với DTTK; có 117/131 hồ có tràn tự do đầy nước hoặc đang tràn. 4/11 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Bảo Đài, Ái Tử, Hà Thượng, Khe Mây).

- Tại Thừa Thiên Huế: các hồ chứa trữ trung bình đạt 72% so với DTTK; 3/55 hồ chứa tràn tự do đã đầy nước; 01/9 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Châu Sơn);
- Các hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đạt từ 70-90% dung tích thiết kế.
- Theo báo cáo của các địa phương: (i) Các hồ chứa mà tràn xả lũ có cửa van được vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt, chủ đập thường xuyên phối hợp với các địa phương để tiến hành xả lũ; (ii) Tại các hồ chứa đều được bố trí phân công trực theo dõi mực nước trong hồ, lượng nước đến hồ, tình trạng an toàn công trình; (iii) Hiện tại các hồ đều đảm bảo an toàn.
2. Hồ chứa thủy điện: Theo báo cáo nhanh ngày 03/11/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, trong số 154 hồ được cập nhật thông tin đến 7h00’ ngày 03/11 có 25 hồ xả tràn cụ thể:

- Khu vực Tây Nguyên: 09 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Nhim: 25/46; Đa Dâng 2: 12/57; Đăk Ru: 11/15; ĐakSrông : 50/95; Ia Grai 3: 30/70; Đăk Psi 3: 37/70; Đăk Psi 4: 60/90; ĐăkSrông 3A: 2950/3100; ĐăkSrông 3B: 4200/4200.

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ:12 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Vĩnh Sơn A: 40/70; An Khê: 300/351; Sông Tranh 2: 73/896; Đakmi 4a: 200/434; Sông Bung 4: 284/436; Sông Bung 4A: 216/386; Sông Bung 5: 246/465; Sông Giang 2: 29/40; Thượng Sông Ông: 96/123; La Hiêng 2: 18/20; Za Hung: 127/127; Vĩnh Sơn 5: 300/350.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: 04 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): A Lưới: 107/149; Hương Điền: 169/500; Hố Hô: 133/133; A Roàng: 12/10.

IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI MƯA LŨ
1. Trung ương: 

- Ngày 03/11, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Ủy viên thường trực – Phó Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn đi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định kiểm tra, phối hợp với các địa phương trong việc chỉ đạo, ứng phó với mưa lũ.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ khu vực miền Trung, đôn đốc địa phương triển khai thực hiện Công điện số 1925/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 34/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố.
- Bộ Nông nghiệp và PTNT có các văn bản chỉ đạo các địa phương về vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa và nuôi trồng thủy sản đối với khu vực ven sông, ven biển.
- Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa, phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ; đảm bảo vật tư, hàng hóa để ứng cứu khi có yêu cầu; chỉ đạo việc đảm bảo không để tăng giá hàng hóa đối với khu vực bị ngập lũ.
- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi sát diễn biến thời tiết, mưa lũ và thường xuyên ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo. 

2. Địa phương: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ, ngập lụt để chủ động ứng phó. Trong đó, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục có báo cáo công tác triển khai ứng phó và cập nhật thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt. Một số kết quả công tác ứng phó ở các địa phương như sau:

- Tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục chỉ đạo kiểm soát công tác xả lũ các hồ chứa; tổ chức các đoàn công tác, huy động lực lượng phương tiện  đến các địa bàn ngập lụt để tổ chức ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Giúp dân thu dọn tài sản, xây dựng nhà tạm, xử lý môi trường, xử lý nước sạch, cấp 3400 kg giống ngô cho dân chủ động gieo trồng.

- Tỉnh Quảng Bình: Tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra theo nội dung công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo.
- Tỉnh Quảng Trị: UBND tỉnh đã huy động trên 600 cán bộ chiến sỹ, 01 tàu, 11 ca nô, hàng trăm xe các loại để sơ tán 804 hộ với 3.466 người dân trên địa bàn các huyện Cam Lộ, ĐaKrông, Hướng Hóa và thành phố Đông Hà (riêng huyện Cam Lộ đã sơ tán 2.326 người) ở các vùng ngập sâu, chia cắt đến nơi an toàn.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: Đã chủ động xả điều tiết đón lũ với các hồ thủy điện Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền, A Lưới. UBND huyện A Lưới đã tiến hành di dời các hộ dân bị ngập đến nơi an toàn.

- Quảng Nam: Sáng 02/11, Ban chỉ huy PCTT & TKCN đã ban hành các lệnh vận hành hồ thủy điện: Sông Bung 4 (13h/01/11); Đắk Mi 4 (14h00/02/11); Sông Tranh 2 (20h00/02/11).
- Tỉnh Quảng Ngãi: Đã cấm tàu thuyền ra biển hoạt động từ 17h ngày 01/11/2016 cho đến khi có thông tin chính thức về thời tiết ổn định.
- Tỉnh Bình Định: Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị UBND tỉnh cho phép vận hành điều tiết hồ Định Bình với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ. Di chuyển 05 hộ dân thôn Tân Phú, xã Đức Mỹ, huyện Phù Mỹ. 

- Về xả lũ hồ Dầu Tiếng: Mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 21h00 ngày 02/11/2016 là 24.75m, ở mức BĐ3 (cao hơn MNDBT +0.35m). Theo thông báo số 97/TB-TLDTPH- QLN ngày 01/11/2016 của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa về việc xả nước qua tràn, hạ thấp mực nước Hồ Dầu Tiếng (đợt 3) năm 2016 gửi các địa phương, đơn vị có liên quan về phương án xả lũ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCTT & TKCN TP. Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du, cụ thể như sau: Thời gian xả: từ 7 giờ ngày 03/11 đến 7 giờ ngày 10/11/2016. - Lưu lượng xả: 200 m3 /s.
V. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT, THIỆT HẠI DO MƯA, LŨ:

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, T.T. Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị thống kê ban đầu tình hình ngập lụt và thiệt hại tính đến 7h00 ngày 03/11/2016 như sau:
- Về người: 04 người chết do lũ cuốn trôi (Quảng Bình: 02, Quảng Trị: 02); 01 người mất tích (ở Quảng Bình), bị thương 12 người.
- Về nhà ở: 
+ Nhà sập đổ, cuốn trôi: 07; hư hỏng: 16 nhà.

+ Nhà bị ngập nước 367 nhà (tại 7 xã của 02 huyện Hương Khê và Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh). Tại Quảng Bình, Quảng Trị đến chiều 02/11 và sáng ngày 3/11 nước đã rút hết không còn nhà dân bị ngập.

- Cơ sở hạ tầng khác: 35 điểm trường, 300 phòng học, 6 cơ sở y tế bị ngập nước (Quảng Bình).

- Về nông nghiệp: 35ha lúa và 261ha hoa màu, cây trồng hàng năm bị ngập, hư hỏng, 182 con gia súc, 6070 con gia cầm bị cuốn trôi (chủ yếu ở Quảng Bình).
- Về thủy lợi: 500m đê dưới cấp IV, 100m kè, 09 đập, cống và một số đoạn đê bao ngăn mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp bị xói lở, hư hỏng.
- Tàu thuyền nhỏ bị đứt neo trôi dạt: 1 cái.

- Về giao thông: 

+ Tại Hà Tĩnh: tính đến 17h ngày 02/11/2016 các tuyến đường liên thôn, liên xã huyện Hương Khê vẫn bị ngập sâu từ 1,0-1,5m.
+ Tại Quảng Bình: tính đến 7h ngày 03/11/2016, nước đã rút và hầu hết các tuyến đường đã thông xe. Hiện chỉ còn một số đoạn trên tuyến tỉnh lộ/quốc lộ: 15, 559, 564B bị ngập cục bộ từ 0,5 - 2,0m
+ Tại Quảng Trị: đến chiều 02/11/2016 nước đã rút vàcác tuyến đường đã thông xe.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:
1. Ứng phó với mưa lũ và gió mạnh trên biển

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, gió mạnh trên biển để chủ động các biện pháp ứng phó.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực bị ngập lũ, chia cắt, sạt lở để kịp thời sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt đối với khu vực dân cư ven sông Kỳ Lộ tỉnh Phú Yên; 
2. Công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả:

- Tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình có người chết, bị thương theo quy định;

- Tổ chức hỗ trợ nước uống, lương thực, chăn màn và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, kiên quyết không được để người dân bị khát, đói, rét. 
- Tổ chức dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước đối với những khu vực nước đã rút (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT. Huế).
- Khẩn trương khắc phục các sự cố giao thông, thủy lợi,… để sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.
3. Hồ chứa thủy lợi, thủy điện: Các chủ hồ theo dõi sát diễn biến mưa, lũ để thông báo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp nhằm đảm bảo thông tin kịp thời khi điều tiết xả lũ; đồng thời tổ chức trực ban, quản lý vận hành phù hợp với diễn biến thực tế của địa phương.

4. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, gió mạnh và thời tiết nguy hiểm trên biển, chủ động dự báo, cảnh báo để ứng phó kịp thời. 

5. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nội dung Công điện 1925/CĐ-TTg và số 34/CĐ-TW ngày 01/11/2016./. 
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